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I. Khái ni m chung v  gi i quy t tranh ch p ệ ề ả ế ấ
trong ho t đ ng kinh doanh:ạ ộ

1. Đ nh nghĩa:ị

 n c ta, trong c  Ở ướ ơ ch  qu n lý t p trungế ả ậ , 
bao c p tr c đây, các đ n v  kinh t  ch  y u ấ ướ ơ ị ế ủ ế
ho t đ ng theo ch  tiêu, k  ho ch Nhà n c, các ạ ộ ỉ ế ạ ướ
doanh nghi p không đ c ch  đ ng trong ho t ệ ượ ủ ộ ạ
đ ng s n xu t kinh doanh, nhà n c lo t  ộ ả ấ ướ ừ “đ u ầ
vào” và c  ả “đ u ra”ầ . 



  

Tranh ch p kinh t  khi đó là bi u hi n ấ ế ể ệ
nh ng ữ mâu thu n n i b  trong m t n n kinh t  ẫ ộ ộ ộ ề ế
th ng nh tố ấ  nh ng ch a có s  phù h p gi a quan ư ư ự ợ ữ
h  s n xu t v i tính ch t và trình đ  l c l ng ệ ả ấ ớ ấ ộ ự ượ
s n xu t.ả ấ

Vi c gi i quy t tranh ch p kinh t  do ệ ả ế ấ ế
Tr ng tài kinh t ,ọ ế  m t c  quan chuyên môn do ộ ơ
Nhà n c l p ra đ  gi i quy t tranh ch p h p ướ ậ ể ả ế ấ ợ
đ ng kinh t , x  lý vi ph m h p đ ng kinh t  và ồ ế ử ạ ợ ồ ế
th c hi n qu n lý Nhà n c trên lĩnh v c h p ự ệ ả ướ ự ợ
đ ng kinh t  theo qui đ nh pháp lu t.  ồ ế ị ậ



  

Trong n n kinh t  th  tr ng, cùng v i s  ề ế ị ườ ớ ự
tham gia c a ủ nhi u thành ph n kinh t  có ch  đ  ề ầ ế ế ộ
s  h u khác nhauở ữ , các quan h  kinh t  ngày càng ệ ế
tr  nên phong phú và ph c t p. ở ứ ạ

N i dung c a quan h  kinh t  là quy n và ộ ủ ệ ế ề
nghĩa v  c a các ch  th . ụ ủ ủ ể

Các ch  th  h ng quy n và có nghĩa v  ủ ể ưở ề ụ
th c hi n đúng và đ y đ  nghĩa v  c a mình. ự ệ ầ ủ ụ ủ



  

Tuy nhiên, trong quan h  kinh t , ệ ế l i nhu n ợ ậ
v a là đ ng l c tr c ti pừ ộ ự ự ế  thúc đ y ho t đ ng ẩ ạ ộ
kinh t , v a là lý do t n t i c a các ch  th  trong ế ừ ồ ạ ủ ủ ể
kinh doanh. 

Do đó, các bên có th  vì m c tiêu l i nhu n ể ụ ợ ậ
d n đ n phát sinh mâu thu n đòi h i ph i đ c ẫ ế ẫ ỏ ả ượ
gi i quy t th a đáng và đúng pháp lu t.ả ế ỏ ậ



  

- T  01/01/2005 Tranh ch p kinh t  thay th  ừ ấ ế ế
b ng Tranh ch p kinh doanh, th ng m i: ằ ấ ươ ạ

+ Nghĩa khái quát: là nh ng b t đ ng, xung ữ ấ ồ
đ t ch  y u v  quy n và nghĩa v  liên quan đ n ộ ủ ế ề ề ụ ế
l i ích kinh t  phát sinh gi a các ch  th  trong ợ ế ữ ủ ể
quá trình ti n hành các ho t đ ng kinh t . ế ạ ộ ế

+ Nghĩa h p:ẹ  là nh ng b t đ ng, xung đ t ữ ấ ồ ộ
ch  y u v  l i ích kinh t  gi a các ch  th  có ủ ế ề ợ ế ữ ủ ể
liên quan đ n lĩnh v c h p đ ng th ng m i ế ự ợ ồ ươ ạ
ho c các ho t đ ng kinh t  khác đ c pháp lu t ặ ạ ộ ế ượ ậ
quy đ nh là tranh ch p kinh t  thu c th m quy n ị ấ ế ộ ẩ ề
gi i quy t c a c  quan tài phán kinh t .ả ế ủ ơ ế



  

Nh  v y, có th  khái quát khái ni m tranh ư ậ ể ệ
ch p trong ho t đ ng kinh doanh nh  sau: ấ ạ ộ ư

Tranh ch p trong ho t đ ng kinh doanh là ấ ạ ộ
nh ng mâu thu n phát sinh gi a các ch  th  kinh ữ ẫ ữ ủ ể
doanh do vi c không th c hi n ho c th c hi n ệ ự ệ ặ ự ệ
không đúng  nghĩa v  trong ho t đ ng kinh ụ ạ ộ
doanh.

Đ c tr ng c a tranh ch p trong kinh doanh ặ ư ủ ấ
là g n li n v i ho t đ ng kinh doanh c a các ch  ắ ề ớ ạ ộ ủ ủ
th  kinh doanh, đ u ph n ánh nh ng xung đ t v  ể ề ả ữ ộ ề
l i ích kinh t  gi a các bên tham gia trong quan ợ ế ữ
h  kinh doanh. ệ



  

2. Đ c đi mặ ể  

Tranh ch p kinh doanh, th ng m i có m t ấ ươ ạ ộ
s  d u hi n đ c tr ng sau: ố ấ ệ ặ ư

+ Th  nh tứ ấ , tranh ch p v  kinh doanh, ấ ề
th ng m i n y sinh tr c ti p t  các quan h  ươ ạ ả ự ế ừ ệ
kinh doanh và luôn g n li n v i ho t đ ng kinh ắ ề ớ ạ ộ
doanh. 

+ Th  haiứ , gi i quy t tranh ch p trong kinh ả ế ấ
doanh, th ng m i là v n đ  do các bên tranh ươ ạ ấ ề
ch p ấ t  đ nh đo tự ị ạ .



  

+ Th  baứ , các bên tranh ch p th ng là ch  ấ ườ ủ
th  kinh doanh, có t  cách th ng nhân ho c t  ể ư ươ ặ ư
cách nhà kinh doanh. (ho t đ ng TM m t cách ạ ộ ộ
đ c l p, th ng xuyên, ph i đăng ký kinh doanh).ộ ậ ườ ả

+ Th  tứ ư, tranh ch p kinh doanh, th ng ấ ươ
m i là nh ng tranh ch p mang y u t  v t ch t và ạ ữ ấ ế ố ậ ấ
th ng có giá tr  l n. ườ ị ớ



  

-> Gi i quy t tranh ch p kinh doanh, ả ế ấ
th ng m i là vi c các bên tranh ch p thông qua ươ ạ ệ ấ
hình th c, th  t c thích h p ti n hành các gi i ứ ủ ụ ợ ế ả
pháp nh m lo i b  nh ng mâu thu n, xung đ t, ằ ạ ỏ ữ ẫ ộ
b t đ ng v  l i ích kinh t  nh m b o v  quy n ấ ồ ề ợ ế ằ ả ệ ề
và l i ích chính đáng c a mình.ợ ủ



  

3. Nguyên nhân: 

Nguyên nhân chính d n đ n tranh ch p ẫ ế ấ
trong ho t đ ng kinh doanh là do mâu thu n v  ạ ộ ẫ ề
quy n và nghĩa v . ề ụ

M c đích c a ho t đ ng kinh doanh là vì l i ụ ủ ạ ộ ợ
nhu n, do đó, các ch  th  vì ch y theo l i nhu n ậ ủ ể ạ ợ ậ
mà không th c hi n ho c th c hi n không đúng ự ệ ặ ự ệ
nghĩa v  c a mình, d n đ n tranh ch p.ụ ủ ẫ ế ấ



  

- S  h n ch  v  ki n th c pháp lu t c a ự ạ ế ề ế ứ ậ ủ
các nhà kinh doanh. Ý th c pháp lu t c a các nhà ứ ậ ủ
kinh doanh ch a cao.ư

- S  h n ch  c a pháp lu t: quá trình xây ự ạ ế ủ ậ
d ng pháp lu t có th  có nh ng h n ch  nh t ự ậ ể ữ ạ ế ấ
đ nh, không bao quát h t t t c  các quan h  kinh ị ế ấ ả ệ
doanh v n r t đa d ng và ph c t p, có th  d n ố ấ ạ ứ ạ ể ẫ
đ n tranh ch p gi a các nhà kinh doanh ế ấ ữ



  

II. Các hình th c gi i quy t tranh ch p ứ ả ế ấ
trong kinh doanh:  

Tranh ch p là h  qu  t t y u trong ho t ấ ệ ả ấ ế ạ
đ ng kinh doanh, có th  d n đ n s  m t n đ nh ộ ể ẫ ế ự ấ ổ ị
trong xã h i.ộ

 Chính vì v y, vi c gi i quy t tranh ch p là ậ ệ ả ế ấ
m t nhu c u t t y u, đòi h i pháp lu t ph i đ c ộ ầ ấ ế ỏ ậ ả ượ
xây d ng và tuân th  m t cách nghiêm minh.ự ủ ộ



  

Gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh có ả ế ấ
th  đ c hi u là cách th c, ph ng pháp hay các ể ượ ể ứ ươ
ho t đ ng đ  đi u ch nh các b t đ ng, các xung ạ ộ ể ề ỉ ấ ồ
đ t nh m kh c ph c và lo i tr  các tranh ch p ộ ằ ắ ụ ạ ừ ấ
đã phát sinh, nh m b o v  quy n và l i ích h p ằ ả ệ ề ợ ợ
pháp c a các ch  th  kinh doanh, b o v  tr t t  ủ ủ ể ả ệ ậ ự
k  c ng xã h i.ỷ ươ ộ  



  

1.Th ng l ng:ươ ượ

Là hình th c các bên tranh ch p cùng nhau ứ ấ
bàn b c và đi đ n th a thu n m t bi n pháp gi i ạ ế ỏ ậ ộ ệ ả
quy t tranh ch p mà không c n đ n s  tác đ ng ế ấ ầ ế ự ộ
hay giúp đ  c a ng i th  ba.ỡ ủ ườ ứ

N u các bên đ t đ c th a thu n, th a ế ạ ượ ỏ ậ ỏ
thu n này đ c xem nh  m t h p đ ng, là s  ậ ượ ư ộ ợ ồ ự
th ng nh t ý chí c a các bên, các bên có nghĩa v  ố ấ ủ ụ
ph i th c hi n th a thu n đó.ả ự ệ ỏ ậ



  

Th ng l ng là ph ng th c ph  bi n ươ ượ ươ ứ ổ ế
thích h p cho vi c gi i quy t tranh ch p kinh ợ ệ ả ế ấ
doanh, th ng m i. ươ ạ

Ph ng th c này t  lâu đã đ c gi i ươ ứ ừ ượ ớ
th ng nhân a chu ng, vì nó ươ ư ộ đ n gi nơ ả  l i không ạ
b  ràng bu c b i các th  t c pháp lý phi n ph c, ị ộ ở ủ ụ ề ứ
ít t n kémố  h n và nói chung ơ không làm ph ng ươ
h i đ n quan h  h p tácạ ế ệ ợ  v n có gi a các bên ố ữ
trong kinh doanh cũng nh  ư gi  đ c các bí m t ữ ượ ậ
kinh doanh. 



  

B n ch t c a th ng l ng đ c th  hi n ả ấ ủ ươ ượ ượ ể ệ
qua các đ c tr ngặ ư  c  b n sau:ơ ả

- Th  nh tứ ấ ,  các bên t  gi i quy t g p nhau ự ả ế ặ
bàn b c, th a thu n… mà không c n thông qua ạ ỏ ậ ầ
bên th c ba tr  giúp. ứ ợ

- Th  haiứ , quá trình th ng l ng không ươ ượ
ch u s  ràng bu c b i các quy đ nh pháp lu t.ị ự ộ ở ị ậ

- Th  baứ , vi c th c thi k t qu  th ng ệ ự ế ả ươ
l ng hoàn toàn ph  thu c vào s  t  nguy n c a ượ ụ ộ ự ự ệ ủ
các bên tranh ch p mà không có c  ch  pháp lý ấ ơ ế
b o đ m. ả ả



  

u đi mƯ ể :

- S  thu n ti n, nhanh chóng, đ n gi n, linh ự ậ ệ ơ ả
ho t, hi u qu  và ít t n kém.ạ ệ ả ố

- B o v  uy tín cũng nh  bí m t trong kinh ả ệ ư ậ
doanh c a các bênủ



  

H n chạ ế:
- K t qu  c a th ng l ng ph  thu c vào ế ả ủ ươ ượ ụ ộ

s  hi u bi t và thái đ , thi n chí, h p tác c a các ự ể ế ộ ệ ợ ủ
bên tranh ch p.ấ

- K t qu  th ng l ng l i không đ c ế ả ươ ượ ạ ượ
đ m b o b ng c  ch  pháp lý mang tính b t ả ả ằ ơ ế ắ
bu c, mà ph  thu c vào s  t  nguy n thi hành ộ ụ ộ ự ự ệ
c a các bên.ủ

- Nhi u tr ng h p vì thi u s  thi n chí, ề ườ ợ ế ự ệ
h p tác trong quá trình gi i quy t v  tranh ch p ợ ả ế ụ ấ
mà m t bên đã tìm m i cách trì hoãn quá trình ộ ọ
th ng l ng nh m kéo dài v  tranh ch p, nh t ươ ượ ằ ụ ấ ấ
là khi th i ờ hi u kh i ki n không còn nhi u. ệ ở ệ ề



  

Trong th c t , vi c th ng l ng th ng ự ế ệ ươ ượ ườ
đ c ti n hành ngay khi x y ra tranh ch p, các ượ ế ả ấ
bên th a thu n bi n pháp gi i quy t nh ng mâu ỏ ậ ệ ả ế ữ
thu n v i m c đích gi  đ c m i quan h  lâu dài ẫ ớ ụ ữ ượ ố ệ
trong ho t đ ng kinh doanh. ạ ộ

Pháp lu t Vi t Nam qui đ nh các bên tr c ậ ệ ị ướ
h t ph i ti n hành th ng l ng, sau đó m i ế ả ế ươ ượ ớ
đ c ti n hành các hình th c gi i quy t khác.ượ ế ứ ả ế



  

2. Hoà gi i:ả
Hòa gi i là hình th c gi i quy t tranh ch p ả ứ ả ế ấ

thông qua vai trò trung gian c a bên th  baủ ứ , h  ỗ
tr  ho c thuy t ph c các bên tranh ch p trong ợ ặ ế ụ ấ
vi c tìm ki m gi i pháp nh m gi i quy t mâu ệ ế ả ằ ả ế
thu n trong kinh doanh. ẫ

Bên trung gian không đ a ra b t kỳ quy t ư ấ ế
đ nh nào mà ch  h  tr  các bên tìm ra gi i phápị ỉ ỗ ợ ả
ho c đ  ngh  các gi i pháp và thuy t ph c các ặ ề ị ả ế ụ
bên l a ch n.ự ọ



  

Hình th c hòa gi i không do m t c  quan ứ ả ộ ơ
Nhà n c nh t đ nh ti n hành mà có th  là t  ướ ấ ị ế ể ổ
ch c ho c cá nhân nào đó do các bên th ng nh t ứ ặ ố ấ
l a ch n, pháp lu t không qui đ nh c  th .ự ọ ậ ị ụ ể

Cũng nh  th ng l ng, hòa gi i là bi n ư ươ ượ ả ệ
pháp t  nguy n nh ng có s  tham gia c a ng i ự ệ ư ự ủ ườ
th  ba vào quá trình gi i quy t tranh ch p. ứ ả ế ấ



  

Bên th  ba này không  v  trí xung đ t l i ứ ở ị ộ ợ
ích đ i v i các bên ho c không có nh ng l i ích ố ớ ặ ữ ợ
g n li n v i l i ích c a m t trong các bên trong ắ ề ớ ợ ủ ộ
các v  vi c đang có tranh ch p.ụ ệ ấ

Bên th  ba làm trung gian hoà gi i không ứ ả
ph i là nh ng đ i di n b t kỳ c a bên nào và ả ữ ạ ệ ấ ủ
cũng không có quy n quy t đ nh, phán xét nh  ề ế ị ư
m t tr ng tài Ad-hoc (tr ng tài v  vi c). ộ ọ ọ ụ ệ

Bên th  ba làm trung gian hoà gi i  th ng ứ ả ườ
ph i là nh ng cá nhân, t  ch c có trình đ  chuyên ả ữ ổ ứ ộ
môn cao và có kinh nghi m v  nh ng v  vi c có ệ ề ữ ụ ệ
liên quan đ n các tranh ch p phát sinh. ế ấ



  

Công vi c c a h  là:ệ ủ ọ

-Xem xét, phân tích, đánh giá và đ a ra ư
nh ng ý ki n, nh n đ nh bình lu n v  chuyên ữ ế ậ ị ậ ề
môn, k  thu t, nghi p v  và nh ng v n đ  có ỹ ậ ệ ụ ữ ấ ề
liên quan đ  các bên tham kh o (ch ng h n nh : ể ả ẳ ạ ư
t  ch c giám đ nh, đánh giá, t  v n chuyên môn, ổ ứ ị ư ấ
t  v n pháp lý....)ư ấ

- Đ  ra nh ng gi i pháp, nh ng ph ng án ề ữ ả ữ ươ
thích h p đ  các bên tham kh o l a ch n và ợ ể ả ự ọ
quy t đ nh.ế ị



  

Đ c tr ngặ ư :
Th  nh tứ ấ , có s  hi n di n c a bên th  ba ự ệ ệ ủ ứ

làm trung gian đ  tr  giúp các bên tìm ki m gi i ể ợ ế ả
pháp t i u nh m lo i tr  tranh ch p.ố ư ằ ạ ừ ấ

Th  haiứ , hòa gi i không ch u s  chi ph i b i ả ị ự ố ở
các quy đ nh có tính khuôn m u, b t bu c c a ị ẫ ắ ộ ủ
pháp lu t v  th  t c hòa gi i. ậ ề ủ ụ ả

Th  baứ , k t qu  hòa gi i thành đ c th c ế ả ả ượ ự
thi cũng hoàn toàn ph  thu c vào s  t  nguy n ụ ộ ự ự ệ
c a các bên tranh ch p mà không có c  ch  pháp ủ ấ ơ ế
lý nào đ m b o thi hành nh ng cam k t c a các ả ả ữ ế ủ
bên trong quá trình hòa gi i. ả



  

u đi mƯ ể :
- Đ n gi n, thu n ti n, nhanh chóng, linh ơ ả ậ ệ

ho t, hi u qu  và ít t n kém,ạ ệ ả ố
- Có s  tham gia c a ng i th  ba trong ự ủ ườ ứ

quá trình gi i quy t tranh ch p, ng i th  ba là ả ế ấ ườ ứ
trung gian hòa gi i, có trình đ  chuyên môn, kinh ả ộ
nghi m, am hi u lĩnh v c và v n đ  đang tranh ệ ể ự ấ ề
ch p. ấ

- K t qu  hòa gi i đ c ghi nh n và ch ng ế ả ả ượ ậ ứ
ki n b i ng i th  ba nên m c đ  tôn tr ng và t  ế ở ườ ứ ứ ộ ọ ự
nguy n tuân th  các cam k t đã đ t trong quá ệ ủ ế ạ
trình hòa gi i.ả  



  

H n chạ ế:

-  K t qu  hòa gi i v n ph  thu c vào thi n ế ả ả ẫ ụ ộ ệ
chí c a các bên và s  t  nguy n thi hành c a m i ủ ự ự ệ ủ ỗ
bên.

- Do có s  tham gia c a ng i th  ba trong ự ủ ườ ứ
quá trình hòa gi i nên uy tín cũng nh  bí m t kinh ả ư ậ
doanh c a các bên b  nh h ng.ủ ị ả ưở

- Chi phí t n kém h n th ng l ng vì ph i ố ơ ươ ượ ả
tr  kho n d ch v  cho ng i th  ba.ả ả ị ụ ườ ứ  



  

3. Gi i quy t tranh ch p b ng tài phán:ả ế ấ ằ

a. Tr ng tài th ng m i:ọ ươ ạ

Pháp l nh tr ng tài qui đ nhệ ọ ị : Tr ng tài là ọ
ph ng th c gi i quy t tranh ch p phát sinh ươ ứ ả ế ấ
trong ho t đ ng th ng m i đ c các bên tho  ạ ộ ươ ạ ượ ả
thu n và đ c ti n hành theo trình t , th  t c t  ậ ượ ế ự ủ ụ ố
t ng do pháp l nh tr ng tài qui đ nh.ụ ệ ọ ị



  

Tranh ch p đ c gi i quy t b ng tr ng tài, ấ ượ ả ế ằ ọ
n u ế tr c ho c sau khi x y ra tranh ch pướ ặ ả ấ  các 
bên có tho  thu n tr ng tài. ả ậ ọ

Vi c gi i quy t đ c ti n hành t i H i ệ ả ế ượ ế ạ ộ
đ ng tr ng tài do trung tâm tr ng tài t  ch c ho c ồ ọ ọ ổ ứ ặ
t i h i đ ng tr ng tài do các bên thành l p theo ạ ộ ồ ọ ậ
trình t  th  t c pháp lu t qui đ nh.ự ủ ụ ậ ị



  

Tr ng tài là hình th c gi i quy t tranh ch p ọ ứ ả ế ấ
khá ph  bi n trong kinh doanh, nh t là trong ho t ổ ế ấ ạ
đ ng th ng m i qu c t . ộ ươ ạ ố ế

u đi m c a cách th c gi i quy t này là Ư ể ủ ứ ả ế
các bên đ c đ m b o quy n t  do đ nh đo t ượ ả ả ề ự ị ạ
nh  l a ch n tr ng tài viên, đ a đi m, ph ng ư ự ọ ọ ị ể ươ
th c gi i quy t tranh ch p. ứ ả ế ấ

Ngoài ra, vi c gi i quy t tranh ch p b ng ệ ả ế ấ ằ
tr ng tài có th  t c đ n gi n, ng n g n, có th  ọ ủ ụ ơ ả ắ ọ ể
đ m b o đ c bí m t kinh doanh. ả ả ượ ậ



  

M t s  ộ ố đ c đi mặ ể  c  b n c a hình th c gi i ơ ả ủ ứ ả
quy t tranh ch p này nh  sau:ế ấ ư

M t làộ , Tr ng tài th ng m i là m t lo i ọ ươ ạ ộ ạ
hình t  ch c phi chính ph  (không h ng Ngân ổ ứ ủ ưở
sách Nhà n c), ho t đ ng theo pháp lu t và quy ướ ạ ộ ậ
ch  Tr ng tài. ế ọ

Hai là, c  ch  gi i quy t tranh ch p b ng ơ ế ả ế ấ ằ
Tr ng tài là s  k t h p gi a hai y u t  tho  ọ ự ế ợ ữ ế ố ả
thu n và tài phán. ậ



  

Ba là, hình th c gi i quy t tranh ch p b ng ứ ả ế ấ ằ
Tr ng tài đã đ m b o quy n t  do đ nh đo t c a ọ ả ả ề ự ị ạ ủ
các đ ng s  cao h n so v i quy t đ nh gi i ươ ự ơ ớ ế ị ả
quy t tranh ch p b ng Toà án. Đó là:ế ấ ằ

-Các đ ng s  có quy n l a ch n Tr ng tài ươ ự ề ự ọ ọ
viên.
- Các đ ng s  có quy n l a ch n đ a đi m ươ ự ề ự ọ ị ể
gi i quy t tranh ch p.ả ế ấ
- Các đ ng s  có quy n l a ch n quy t c t  ươ ự ề ự ọ ắ ố
t ng.ụ
- Các đ ng s  có quy n l a ch n lu t áp ươ ự ề ự ọ ậ
d ng cho tranh ch p. ụ ấ



  

B n làố ,  phán quy t c a Tr ng tài có giá tr  ế ủ ọ ị
chung th m và không th  kháng cáo tr c b t c  ẩ ể ướ ấ ứ
c  quan, t  ch c nàoơ ổ ứ . V  nguyên t c, tr ng tài ề ắ ọ
không xét x  công khai, do đó ngoài nguyên đ n ử ơ
và b  đ n, tr ng tài ch  tri u t p các đ ng s  ị ơ ọ ỉ ệ ậ ươ ự
khác khi c n thi t.ầ ế

Năm là,  có s  h  tr  t  phía Toà án trong ự ỗ ợ ừ
vi c đ m b o vi c th c thi các quy t đ nh c a ệ ả ả ệ ự ế ị ủ
Tr ng tài. ọ Thông qua trình t  công nh n và cho thi ự ậ
hành, Toà án đ m b o th c thi trên th c t  các ả ả ự ự ế
quy t đ nh c a tr ng tài khi m t bên đ ng s  ế ị ủ ọ ộ ươ ự
không t  nguyên th c hi n:ự ự ệ



  

Sáu là, Tr ng tài th ng m i  các n c ọ ươ ạ ở ướ
trên th  gi i ch  y u t n t i d i hai d ng c  ế ớ ủ ế ồ ạ ướ ạ ơ
b n: Tr ng tài v  vi c (còn g i là Ad-hoc) và ả ọ ụ ệ ọ
Tr ng tài th ng tr c (còn đ c là quy ch ).ọ ườ ự ượ ế

- Tr ng tài v  vi cọ ụ ệ  là hình th c tr ng tài ứ ọ
đ c l p ra đ  gi i quy t nh ng tranh ch p c  ượ ậ ể ả ế ữ ấ ụ
th  khi có yêu c u và t  gi i th  khi gi i quy t ể ầ ự ả ể ả ế
xong nh ng tranh ch p đó.ữ ấ



  

Đ c đi m c  b n c a Tr ng tài v  vi c là ặ ể ơ ả ủ ọ ụ ệ
không có tr  s , không có b  máy giúp vi c, và ụ ở ộ ệ
không l  thu c vào b t c  m t quy t c xét x  ệ ộ ấ ứ ộ ắ ử
nào. 

V  nguyên t c, các bên đ ng s  khi yêu ề ắ ươ ự
c u Tr ng tài Ad-hoc xét s  có quy n l a ch n ầ ọ ử ề ự ọ
th  t c, các ph ng th c ti n hành t  t ng.ủ ụ ươ ứ ế ố ụ



  

- Tr ng tài th ng tr cọ ườ ự  là nh ng tr ng tài ữ ọ
có hình th c t  ch c, có tr  s  n đ nh, có Danh ứ ổ ứ ụ ở ổ ị
sách Tr ng tài viên, và ho t đ ng theo Đi u l  ọ ạ ộ ề ệ
riêng. 

Ph n l n các t  ch c Tr ng tài l n, có uy ầ ớ ổ ứ ọ ớ
tín trên th  gi i đ u đ c thành l p theo mô hình ế ớ ề ượ ậ
này d i các tên g i nh : Trung tâm tr ng tài, U  ướ ọ ư ọ ỷ
ban tr ng tài, Vi n tr ng tài, H i đ ng tr ng tài ọ ệ ọ ộ ồ ọ
qu c gia và qu c t .ố ố ế



  

Quy trình t  t ng tr ng tàiố ụ ọ

KHỞI KIỆN
THÀNH LẬP 
HỘI ĐỒNG 
TRỌNG TÀI

PHIÊN HỌP 
GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP

QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI
THI HÀNH 

QUYẾT ĐỊNH 
TRỌNG TÀI



  

                 Thành l p h i đ ng tr ng tàiậ ộ ồ ọ

Nguyên đơn Bị đơn

Quy trình t  t ng tr ng tài ố ụ ọ

Tr ng tài viên 1ọ Tr ng tài viên 3ọ Tr ng tài viên 2ọ

                 Thành l p h i đ ng tr ng tàiậ ộ ồ ọ

Quy trình t  t ng tr ng tài ố ụ ọQuy trình t  t ng tr ng tài ố ụ ọ



  

Th  t c gi i quy t ủ ụ ả ế
v  án t i phiên tòa ụ ạ

s  th mơ ẩ

Khởi kiện

Thụ lý vụ án

Chuẩn bị xét xử 
& Hòa giải

Phiên tòa
 sơ thẩm

Th  t c gi i quy t ủ ụ ả ế
v  án t i phiên tòa ụ ạ

phúc th mẩ

Kháng cáo
Kháng nghị

Thụ lý vụ án

Chuẩn bị xét xử
& Hòa giải

Phiên tòa
 phúc thẩm
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*/ Đ n ki n: ơ ệ
Đ  gi i quy t tranh ch p t i trung tâm ể ả ế ấ ạ

tr ng tài, nguyên đ n ph i làm đ n ki n g i ọ ơ ả ơ ệ ử
trung tâm tr ng tài. ọ Đ n kh i ki n g m có các ơ ở ệ ồ
n i dung ch  y u sau:ộ ủ ế

Ngày tháng năm vi t đ n;ế ơ
Tên, đ a ch  các bên;ị ỉ
Tóm t t n i dung v  tranh ch p;ắ ộ ụ ấ
Các yêu c u c a các bên;ầ ủ
Tr  giá tài s n nguyên đ n yêu c u;ị ả ơ ầ
Tr ng tài viên c a trung tâm tr ng tài mà ọ ủ ọ
nguyên đ n ch n.ơ ọ



  

Trong th i h n ờ ạ năm ngày  làm vi c, trung ệ
tâm tr ng tài ph i g i đ n ki n cho b  đ n.ọ ả ử ơ ệ ị ơ

Đ i v i gi i quy t tranh ch p t i H i đ ng ố ớ ả ế ấ ạ ộ ồ
tr ng tài do các bên thành l p, nguyên đ n ph i ọ ậ ơ ả
làm đ n ki n g i cho b  đ n. N i dung đ n ki n ơ ệ ử ị ơ ộ ơ ệ
gi ng nh  đ i v i tr ng h p gi i quy t t i h i ố ư ố ớ ườ ợ ả ế ạ ộ
đ ng tr ng tài do trung tâm tr ng tài t  ch c.ồ ọ ọ ổ ứ

T  t ng tr ng tài b t đ u t  khi trung tâm ố ụ ọ ắ ầ ừ
tr ng tài nh n đ c đ n ki n c a nguyên đ n ọ ậ ượ ơ ệ ủ ơ
ho c t  khi b  đ n nh n đ c đ n kiên c a ặ ừ ị ơ ậ ượ ơ ủ
nguyên đ n. ơ



  

*/ Thành l p H i đ ng tr ng tài gi i ậ ộ ồ ọ ả
quy t tranh ch p:ế ấ

- Thành l p H i đ ng tr ng tài t i trung ậ ộ ồ ọ ạ
tâm tr ng tàiọ : trong đ n ki n g i trung tâm tr ng ơ ệ ử ọ
tài, nguyên đ n đã ch n m t tr ng tài viên. ơ ọ ộ ọ

Trong th i h n ờ ạ ba m i ngàyươ  t  ngày nh n ừ ậ
đ c đ n ki n c a nguyên đ n, b  đ n ph i ch n ượ ơ ệ ủ ơ ị ơ ả ọ
tr ng tài viên có tên trong danh sách tr ng tài viên ọ ọ
c a trung tâm tr ng tài ho c yêu c u Ch  t ch ủ ọ ặ ầ ủ ị
trung tâm tr ng tài ch  đ nh tr ng tài viên cho ọ ỉ ị ọ
mình. 



  

Trong th i h n ờ ạ m i lăm ngàyườ  k  t  ngày ể ừ
hai tr ng tài viên đ c ch n, các tr ng tài viên ọ ượ ọ ọ
này ph i ch n tr ng tài viên th  ba làm Ch  t ch ả ọ ọ ứ ủ ị
H i đ ng tr ng tài. ộ ồ ọ

H t th i h n này mà các tr ng tài viên ế ờ ạ ọ
không ch n đ c tr ng tài viên th  ba thì Ch  ọ ượ ọ ứ ủ
t ch trung tâm tr ng tài s  ch  đ nh tr ng tài viên ị ọ ẽ ỉ ị ọ
th  ba ứ



  

Các bên tranh ch p ấ có quy n th a thu n ề ỏ ậ
ch n m t tr ng tài viên duy nh t gi i quy t v  ọ ộ ọ ấ ả ế ụ
tranh ch p.ấ  Tr ng tài viên duy nh t làm nhi m v  ọ ấ ệ ụ
nh  m t H i đ ng tr ng tài.ư ộ ộ ồ ọ

- H i đ ng tr ng tài do các bên thành l p:ộ ồ ọ ậ
trong th i h n ba m i ngày k  t  ngày b  đ n ờ ạ ươ ể ừ ị ơ
nh n đ c đ n ki n c a nguyên đ n, b  đ n ph i ậ ượ ơ ệ ủ ơ ị ơ ả
ch n tr ng tài viên th  hai và thông báo cho ọ ọ ứ
nguyên đ n bi t. ơ ế



  

H t th i h n này mà b  đ n không ch n ế ờ ạ ị ơ ọ
tr ng tài viên thì  nguyên đ n có quy n yêu c u ọ ơ ề ầ
Tòa án c p t nh n i b  đ n có tr  s  ho c c  trú ấ ỉ ơ ị ơ ụ ở ặ ư
ch  đ nh tr ng tài viên. ỉ ị ọ

Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày ờ ạ ườ ể ừ
hai tr ng tài vi n đã đ c ch n, các tr ng tài viên ọ ệ ượ ọ ọ
này ph i ch n m t tr ng tài viên th  ba làm Ch  ả ọ ộ ọ ứ ủ
t ch H i đ ng tr ng tài.ị ộ ồ ọ

Các bên có th  th a thu n ch n m t tr ng ể ỏ ậ ọ ộ ọ
tài viên duy nh t gi i quy t v  tranh ch p.ấ ả ế ụ ấ



  

*/ Th i hi u kh i ki n gi i quy t tranh ờ ệ ở ệ ả ế
ch p b ng tr ng tài: ấ ằ ọ

- Đ i v i nh ng tranh ch p pháp lu t có qui ố ớ ữ ấ ậ
đ nh th i hi u kh i ki n thì áp d ng th i hi u đó.ị ờ ệ ở ệ ụ ờ ệ

- Đ i v i nh ng tranh ch p pháp lu t không ố ớ ữ ấ ậ
có qui đ nh th i hi u kh i ki n thì th i hi u kh i ị ờ ệ ở ệ ờ ệ ở
ki n theo hình th c tr ng tài ệ ứ ọ là hai năm  k  t  ể ừ
ngày x y ra tranh ch p, tr  tr ng h p b t kh  ả ấ ừ ườ ợ ấ ả
kháng.



  

*/ Gi i quy t tranh ch p có y u t  n c ả ế ấ ế ố ướ
ngoài b ng tr ng tài:ằ ọ

Tranh ch p có y u t  n c ngoài có th  ấ ế ố ướ ể
đ c gi i quy t t i H i đ ng tr ng tài do trung ượ ả ế ạ ộ ồ ọ
tâm tr ng tài t  ch c ho c h i đ ng tr ng tài do ọ ổ ứ ặ ộ ồ ọ
các bên thành l p.ậ

Tr ng tài viên do các bên ch n ho c đ c ọ ọ ặ ượ
ch  đ nh có th  là tr ng tài c a các trung tâm ỉ ị ể ọ ủ
tr ng tài Vi t Nam ho c tr ng tài n c ngoài. ọ ệ ặ ọ ướ

Các bên đ c quy n th a thu n l a ch n ượ ề ỏ ậ ự ọ
pháp lu t ho c áp d ng t p quán th ng m i ậ ặ ụ ậ ươ ạ
qu c t  khi gi i quy t tranh ch p.ố ế ả ế ấ



  

Phiên h p gi i quy t v  tranh ch pọ ả ế ụ ấ

 Th i gian m  phiên h p gi i quy t v  ờ ở ọ ả ế ụ
tranh ch p do Ch  t ch H i đ ng Tr ng tài quy t ấ ủ ị ộ ồ ọ ế
đ nh.ị

Phiên h p gi i quy t v  tranh ch p không ọ ả ế ụ ấ
công khai. Trong tr ng h p có s  đ ng ý c a ườ ợ ự ồ ủ
các bên, H i đ ng Tr ng tài có th  cho phép ộ ồ ọ ể
nh ng ng i khác tham d  phiên h pữ ườ ự ọ



  

Các bên có th  tr c ti p ho c u  quy n cho ể ự ế ặ ỷ ề
ng i đ i di n tham d  phiên h cp gi i quy t v  ườ ạ ệ ự ọ ả ế ụ
tranh ch p. Các bên có quy n m i nhân ch ng, ấ ề ờ ứ
lu t s  b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ậ ư ả ệ ề ợ ợ ủ
mình.

Nguyên t c ra quy t đ nh tr ng tàiắ ế ị ọ : Quy t ế
đ nh tr ng tài c a H i đ ng Tr ng tài đ c l p ị ọ ủ ộ ồ ọ ượ ậ
theo nguyên t c đa s , tr  tr ng h p v  tranh ắ ố ừ ườ ợ ụ
ch p do Tr ng tài viên duy nh t gi i quy t. Ý ấ ọ ấ ả ế
ki n c a thi u s  đ c ghi vào biên b n phiên ế ủ ể ố ượ ả
h p.ọ



  

Quy t đ nh tr ng tài có th  đ c công b  ế ị ọ ể ượ ố
ngay t i phiên h p cu i cùng ho c sau đó, nh ng ạ ọ ố ặ ư
ch m nh t là sáu m i ngày, k  t  ngày k t thúc ậ ấ ươ ể ừ ế
phiên h p cu i cùng. ọ ố

Toàn văn quy t đ nh tr ng tài ph i đ c g i ế ị ọ ả ượ ử
cho các bên ngay sau ngày công b .ố



  

Hi u l c c a quy t đ nh tr ng tàiệ ự ủ ế ị ọ

Quy t đ nh tr ng tài là chung th m, các bên ế ị ọ ẩ
ph i thi hành, tr  tr ng h p Toà án hu  quy t ả ừ ườ ợ ỷ ế
đ nh tr ng tài theo quy đ nh c a Pháp l nh này.ị ọ ị ủ ệ

Quy n yêu c u h y quy t đ nh tr ng tàiề ầ ủ ế ị ọ : 
Trong th i h n ờ ạ ba m i ngàyươ , k  t  ngày nh n ể ừ ậ
đ c quy t đ nh tr ng tài n u có bên không đ ng ượ ế ị ọ ế ồ
ý v i quy t đ nh tr ng tài thì có quy n làm đ n ớ ế ị ọ ề ơ
g i Toà án c p t nh n i H i đ ng Tr ng tài ra ử ấ ỉ ơ ộ ồ ọ
quy t đ nh tr ng tài, đ  yêu c u hu  quy t đ nh ế ị ọ ể ầ ỷ ế ị
tr ng tàiọ



  

 Khi xét đ n yêu c u, H i đ ng xét x  ơ ầ ộ ồ ử
không xét l i n i dung v  tranh ch p mà ch  ki m ạ ộ ụ ấ ỉ ể
tra h  s , đ i chi u quy t đ nh tr ng tài đ  ra ồ ơ ố ế ế ị ọ ể
quy t đ nh.ế ị

Căn c  đ  hu  quy t đ nh tr ngứ ể ỷ ế ị ọ : Không 
có tho  thu n tr ng tài; Tho  thu n tr ng tài vô ả ậ ọ ả ậ ọ
hi u; Thành ph n H i đ ng Tr ng tài t  t ng ệ ầ ộ ồ ọ ố ụ
tr ng tài không phù h p v i tho  thu n c a các ọ ợ ớ ả ậ ủ
bên; V  tranh ch p không thu c th m quy n c a ụ ấ ộ ẩ ề ủ
h i đ ng Tr ng tài; Bên yêu c u ch ng minh ộ ồ ọ ầ ứ
đ c trong quá trình gi i quy t v  tranh ch p có ượ ả ế ụ ấ
Tr ng tài viên vi ph m nghĩa v  c a Tr ng tài ọ ạ ụ ủ ọ
viên; Quy t đ nh tr ng tài trái v i l i ích công ế ị ọ ớ ợ
c ng .ộ



  

2.2. T  t ng t i Toà án:ố ụ ạ

Khái ni mệ : Gi i quy t tranh ch p kinh ả ế ấ
doanh b ng Toà án là hình th c gi i quy t tranh ằ ứ ả ế
ch p thông qua ho t đ ng c a c  quan tài phán ấ ạ ộ ủ ơ
Nhà n c, nhân danh quy n l c Nhà n c đ  ướ ề ự ướ ể
đ a ra phán quy t  bu c các bên có nghĩa v  thi ư ế ộ ụ
hành, k  c  b ng s c m nh c ng ch .ể ả ằ ứ ạ ưỡ ế



  

Do đó, các đ ng s  th ng tìm đ n s  tr  ươ ự ườ ế ự ợ
giúp c a Toà án nh  m t gi i pháp cu i cùng đ  ủ ư ộ ả ố ể
b o v  có hi u qu  các quy n, l i ích c a mình ả ệ ệ ả ề ợ ủ
khi h  th t b i trong vi c s  d ng c  ch  ọ ấ ạ ệ ử ụ ơ ế
th ng l ng ho c hoà gi i và cũng không mu n ươ ượ ặ ả ố
v  tranh ch p gi a h  đ c gi i quy t b ng con ụ ấ ữ ọ ượ ả ế ằ
đ ng tr ng tài.ườ ọ



  

Đ c đi mặ ể :
- Th  nh tứ ấ , là c  quan tài phán nhân danh ơ

nhà n c đ  gi i quy t tranh ch p. Do đó, phán ướ ể ả ế ấ
quy t c a tòa án đ c b o đ m thi hành b ng ế ủ ượ ả ả ằ
s c m nh c ng ch .ứ ạ ưỡ ế

- Th  hai,ứ  vi c gi i quy t tranh ch p c a ệ ả ế ấ ủ
tòa án ph i tuân th  nghiêm ng t các quy đ nh ả ủ ặ ị
mang tính hình th c c a pháp lu t t  t ng. ứ ủ ậ ố ụ

- Th  baứ , Tòa án gi i quy t tranh ch p theo ả ế ấ
nguyên t c xét x  công khai. ắ ử



  

- Th  tứ ư, vi c gi i quy t tranh ch p t i tòa ệ ả ế ấ ạ
án có th  th c hi n qua hai c p xét x : s  th m ể ự ệ ấ ử ơ ẩ
và phúc th m. Trong m t s  tr ng h p, b n án ẩ ộ ố ườ ợ ả
có hi u l c pháp lu t còn có th  đ c xét l i theo ệ ự ậ ể ượ ạ
th  t c: giám đ c th m ho c tái th m.ủ ụ ố ẩ ặ ẩ

- Th  nămứ , Tòa án gi i quy t theo nguyên ả ế
t c xét x  t p th  và quy t đ nh theo đa s .ắ ử ậ ể ế ị ố



  

*/ Th m quy n n i dung c a Tòa án: ẩ ề ộ ủ
- Tranh ch p phát sinh trong ho t đ ng kinh ấ ạ ộ

doanh, th ng m i gi a cá nhân, t  ch c có đăng ươ ạ ữ ổ ứ
ký kinh doanh v i nhau và đ u có m c đích l i ớ ề ụ ợ
nhu n.ậ

- Tranh ch p v  quy n s  h u trí tu , ấ ề ề ở ữ ệ
chuy n giao công ngh  gi a cá nhân, t  ch c v i ể ệ ữ ổ ứ ớ
nhau và đ u có m c đích l i nhu n.ề ụ ợ ậ

-  Tranh ch p gi a công ty v i các thành ấ ữ ớ
viên c a công ty, gi a các thành viên c a công ty ủ ữ ủ
v i nhau liên quan đ n vi c thành l p, ho t đ ng, ớ ế ệ ậ ạ ộ
gi i th , sáp nh p, h p nh t, chia, tách, chuy n ả ể ậ ợ ấ ể
đ i hình th c t  ch c c a công ty.ổ ứ ổ ứ ủ  



  

- Tòa án  nhân dân c p huy n.ấ ệ

Tòa án nhân dân c p huy n có th m quy n ấ ệ ẩ ề
xét x  s  th m các tranh ch p v  kinh doanh, ử ơ ẩ ấ ề
th ng m i ươ ạ không có y u t  n c ngoàiế ố ướ  sau:

Mua bán hàng hoá; Cung ng d ch v ; Phân ứ ị ụ
ph i; Đ i di n, đ i lý; Ký g i; Thuê, cho thuê, ố ạ ệ ạ ử
thuê mua; Xây d ng; T  v n, k  thu t; V n ự ư ấ ỹ ậ ậ
chuy n hàng hoá, hành khách b ng đ ng s t, ể ằ ườ ắ
đ ng b , đ ng thu  ườ ộ ườ ỷ n i đ aộ ị ;



  

- Tòa án nhân dân c p t nhấ ỉ
Tòa kinh t  Tòa án nhân dân c p t nh có ế ấ ỉ

th m quy n xét x  s  th m t t c  các tranh ch p ẩ ề ử ơ ẩ ấ ả ấ
v  kinh doanh, th ng m i, tr  tranh ch p thu c ề ươ ạ ừ ấ ộ
th m quy n c a Tòa án c p huy n.ẩ ề ủ ấ ệ

 Tranh ch p có y u t  n c ngoài.ấ ế ố ướ
 Tranh ch p v  v n chuy n hàng hóa, hành ấ ề ậ ể

khách b ng đ ng ằ ườ hàng không, đ ng bi nườ ể ; mua 
bán c  phi u, trái phi u và gi y t  có giá khác; ổ ế ế ấ ờ
đ u t , tài chính, ngân hàng; b o hi m; thăm dò, ầ ư ả ể
khai thác.



  

Khi c n thi t, Tòa kinh t  Tòa án nhân dân ầ ế ế
c p t nh có ấ ỉ th  l y lên đ  gi i quy t theo th  t c ể ấ ể ả ế ủ ụ
s  th m các tranh ch p thu c th m quy n c a ơ ẩ ấ ộ ẩ ề ủ
Tòa án c p huy n. ấ ệ

Ngoài th m quy n xét x  s  th m, Tòa kinh ẩ ề ử ơ ẩ
t  Tòa án nhân dân c p t nh còn có th m quy n ế ấ ỉ ẩ ề
xét x  ử phúc th mẩ  đ i v i nh ng v  án mà b n ố ớ ữ ụ ả
án, quy t đ nh s  th m ch a có hi u l c pháp ế ị ơ ẩ ư ệ ự
lu t c a Tòa án c p huy n b  kháng cáo, kháng ậ ủ ấ ệ ị
ngh .ị

y ban th m phán Tòa án nhân dân c p t nh Ủ ẩ ấ ỉ
có th m quy n xét x  ẩ ề ử giám đ c th m, tái th m.ố ẩ ẩ



  

- Tòa án nhân dân t i caoố
 Tòa phúc th mẩ  có th m quy n xét x  phúc th m ẩ ề ử ẩ

đ i v i nh ng v  án mà b n án, quy t đ nh s  th m ố ớ ữ ụ ả ế ị ơ ẩ
ch a có hi u l c pháp lu t c a Tòa án c p t nh b  kháng ư ệ ự ậ ủ ấ ỉ ị
cáo, kháng ngh .ị

Tòa kinh tế có th m quy n xét x  giám đ c th m, ẩ ề ử ố ẩ
tái th m nh ng v  án mà b n án, quy t đ nh đã có hi u ẩ ữ ụ ả ế ị ệ
l c pháp lu t c a Tòa án nhân dân c p t nh b  kháng ngh  ự ậ ủ ấ ỉ ị ị
theo trình t  t  t ng.ự ố ụ

H i đ ng th m phánộ ồ ẩ  có th m quy n xét x  giám ẩ ề ử
đ c th m, tái th m đ i v i nh ng v  án mà b n án, ố ẩ ẩ ố ớ ữ ụ ả
quy t đ nh c a các Tòa thu c Tòa án nhân dân t i cao b  ế ị ủ ộ ố ị
kháng ngh  theo trình t  t  t ng.ị ự ố ụ



  

*/ Th m quy n theo lãnh thẩ ề ổ
Tòa án có th m quy n xét x  s  th m tranh ẩ ề ử ơ ẩ

ch p v  kinh doanh, th ng m i là Tòa án n i b  ấ ề ươ ạ ơ ị
đ n c  trú, làm vi cơ ư ệ  (n u b  đ n là cá nhân) ho c ế ị ơ ặ
n i b  đ n có tr  sơ ị ơ ụ ở  (n u b  đ n là c  quan, t  ế ị ơ ơ ổ
ch c). ứ Tòa án n i có b t đ ng s nơ ấ ộ ả  có th m ẩ
quy n gi i quy t nh ng tranh ch p v  b t đ ng ề ả ế ữ ấ ề ấ ộ
s n.ả

Ngoài ra, pháp lu t còn cho phép đ ng s  ậ ươ ự
có quy n th a thu n v i nhau b ng văn b n yêu ề ỏ ậ ớ ằ ả
c u Tòa án n i c  trú, làm vi c c a nguyên đ n ầ ơ ư ệ ủ ơ
ho c n i có tr  s  c a nguyên đ n gi i quy t ặ ơ ụ ở ủ ơ ả ế
nh ng tranh ch p v  kinh doanh, th ng m i. ữ ấ ề ươ ạ



  

Vi c cho phép các đ ng s  đ c th a ệ ươ ự ượ ỏ
thu n ch n Tòa án n i c  trú, làm vi c ho c n i ậ ọ ơ ư ệ ặ ơ
có tr  s  c a nguyên đ n gi i quy t v  tranh ụ ở ủ ơ ả ế ụ
ch p là xu t phát t  quan đi m tôn tr ng t i đa ấ ấ ừ ể ọ ố
quy n đ nh đo t c a các đ ng s  và t o đi u ề ị ạ ủ ươ ự ạ ề
ki n thu n l i nh t cho các bên trong quá trình ệ ậ ợ ấ
gi i quy t tranh ch p.ả ế ấ



  

*/ Th m quy n theo s  l a ch n c a ẩ ề ự ự ọ ủ
nguyên đ n.ơ

Đ  thu n l i nh t cho nguyên đ n trong ể ậ ợ ấ ơ
vi c gi i quy t v  tranh ch p cũng nh  xác đ nh ệ ả ế ụ ấ ư ị
th m quy n c a Tòa án c  th , pháp lu t dành ẩ ề ủ ụ ể ậ
cho nguyên đ n đ c quy n ch n Tòa án đ  gi i ơ ượ ề ọ ể ả
quy t v  tranh ch p. Trong nh ng tr ng h p ế ụ ấ ữ ườ ợ
sau đây:

- N u không bi t n i c  trú, làm vi c, tr  ế ế ơ ư ệ ụ
s  c a b  đ n thì nguyên đ n có th  yêu c u Tòa ở ủ ị ơ ơ ể ầ
án n i b  đ n c  trú, làm vi c, ơ ị ơ ư ệ có tr  s  cu i ụ ở ố
cùng ho c n i b  đ n có tài s n gi i quy t;ặ ơ ị ơ ả ả ế



  

- N u tranh ch p phát sinh t  ế ấ ừ chi nhánh t  ổ
ch c thì nguyên đ n có th  yêu c u Tòa án n i tứ ơ ể ầ ơ ổ
ch c có tr  s  ho c n i t  ch c có chi nhánh ứ ụ ở ặ ơ ổ ứ
gi i quy t;ả ế

- N u b  đ n không có n i c  trúế ị ơ ơ ư , làm vi c, ệ
tr  s   Vi t Nam thì nguyên đ n có th  yêu c u ụ ở ở ệ ơ ể ầ
Tòa án n i mình c  trú, làm vi c gi i quy t;ơ ư ệ ả ế

- N u tranh ch p phát sinh t  quan h  h p ế ấ ừ ệ ợ
đ ng thì nguyên đ n có th  yêu c u ồ ơ ể ầ Tòa án n i ơ
h p đ ng đ c th c hi n gi i quy t;ợ ồ ượ ự ệ ả ế



  

- N u các b  đ n c  trú, làm vi c, có tr  s  ế ị ơ ư ệ ụ ở
 nhi u n i khác nhau thì nguyên đ n có th  yêu ở ề ơ ơ ể

c u ầ Tòa án n i m t trong các b  đ n c  trú, làm ơ ộ ị ơ ư
vi c, có tr  s  gi i quy t;ệ ụ ở ả ế  

- N u tranh ch p b t đ ng s n mà ế ấ ấ ộ ả b t đ ng ấ ộ
s nả  có  nhi u đ a ph ng khác nhau thì nguyên ở ề ị ươ
đ n có th  yêu c u ơ ể ầ Tòa án n i có m t trong các ơ ộ
b t đ ng s n gi i quy t.ấ ộ ả ả ế



  

*/ Th  t c t  t ngủ ụ ố ụ
Th  t c gi i quy t tranh ch p v  kinh ủ ụ ả ế ấ ề

doanh, th ng m i t i Tòa án g m có:ươ ạ ạ ồ
- Th  t c gi i quy t v  án t i Tòa án c p ủ ụ ả ế ụ ạ ấ

s  th m, g m có: kh i ki n và th  lý v  án; hòa ơ ẩ ồ ở ệ ụ ụ
gi i và chu n b  xét x ; phiên tòa s  th m.ả ẩ ị ử ơ ẩ

- Th  t c gi i quy t v  án t i Tòa án c p ủ ụ ả ế ụ ạ ấ
phúc th m.ẩ

- Th  t c xét l i b n án, quy t đ nh đã có ủ ụ ạ ả ế ị
hi u l c pháp lu t, bao g m: th  t c giám đ c ệ ự ậ ồ ủ ụ ố
th m và th  t c tái th m.ẩ ủ ụ ẩ



  

Các nguyên t c c  b n trong gi i quy t ắ ơ ả ả ế
tranh ch p kinh doanh th ng m i t i tòa ánấ ươ ạ ạ .

- Nguyên t c tôn tr ng quy n t  đ nh đo t ắ ọ ề ự ị ạ
c a đ ng sủ ươ ự

- Nguyên t c hòa gi iắ ả
- Nguyên t c đ ng s  có nghĩa v  ch ng ắ ươ ự ụ ứ

minh
- Nguyên t c bình đ ng v  quy n và nghĩa ắ ẳ ề ề

v  trong t  t ng dân sụ ố ụ ự
- Nguyên t c b o đ m quy n b o v  c a ắ ả ả ề ả ệ ủ

đ ng s .ươ ự
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